
 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Hàng 1 : ( Hàng nữ ) Như Ngọc, Quỳnh Hoa, Tú Duyên, Xuân Nhã, Ngân Thương, Ánh Linh, Hoàng Nga, Đình Đình, Hà An, Khánh Hân, Diệp 

Anh, Vân Hà, Bảo Ngân, Như Ý, Ý Ngọc, Thảo Nguyên. 

Hàng 2: Chí Công, Thiên Đăng, Duy Sơn, Đức Bắc, Đan Huy, Hoàng Minh, Minh Đức, Wang Vũ, Anh Tuấn, Lê Khiêm, Minh Quang, Đăng Nhựt, 

Huy Hùng, Thầy Tuyên.  

Hàng 3: Văn Việt, Đỗ Nam, Trung Hiếu, Nguyễn Nam, Minh Thiện, Minh Tú, Gia Hưng, Quang Triết, Tiến Dũng, Phú Tân, Quang Nhật, Xuân 

Thành, Văn Hải, Ngọc Kiên, Hùng Quảng.  
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10A2 

Bình An, Kim Anh, Bảo Hân, Linh Ngân, Đan Châu, Phương Vy, Phương Anh, Gia Hân, Hiền Linh, Thảo My, Ngọc Trâm, Gia Hân, Thanh Hậu, Hoàng Linh, La Hạ, 
Phương Thảo.  
 Phúc Anh, Nam Khánh, Thuần Càn , Anh Hào, Bá Ngọc, Đức Mạnh, Minh Thông, Tuấn Thành, Huyền Thy, Hà Linh, Trúc An, Ngọc Ngân, Vân Khánh, Đan Linh, 
Ngọc Bích, Đan Thanh, Cô Luyện GVQN .  
 Văn An, Minh Hoàng, Mai An, Ngọc Đức, Anh Dũng, Quốc Thái, Đức Hòa, Việt Hoàng, Xuân Phú, Bảo Thăng, Thành Đạt, Nguyễn Đan, Minh Hoàng, Gia Khiêm . 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Hoàng Lộc, Ngọc Nam, Minh Khôi, Nguyễn Hy, Minh Quân, Tiến Hưng, Sỹ Nam, Ngọc Phúc, Hưng Phát, Trung Hiếu, Việt Anh, Thái Bình, Thành Tín, Anh 

Kiệt, Phước Đạt, Huy Khánh, Gia Lộc. 

- Hoàng Hiếu, Đăng Doanh, Văn Nam, Minh Nguyệt, Thanh Trúc, Thúy Vy, Ngọc Việt, Thúy Hiền, Nguyễn Ngân, Thục Nghi, Phương Linh, Thùy Trâm, Phú 

Thịnh, Việt Hoàng, Thầy Dương Khoa GVQN. 

- Phương Anh, Hoàng Ngân, Ngọc Khánh, Hải Dương, Thùy Trang, Hoài Linh, Thanh Khương, Thái Hà, Huyền Diệu, Quỳnh Anh, Anh Thư, Bích Phương, Ngân 

Hà, Ý Nhi, Minh Quyên, Khánh Trình 
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10A4 

1. Minh Long, Đức Lợi, Bảo Duy, Đăng An, Khánh Toàn, Đình Đức, Quốc Phú, Đức Thịnh, Anh Khoa, Văn Huy, Xuân Lộc, Anh Tuấn, Tuấn Anh, Công Khanh. 
2. Thành Hưng, Hữu Tín, Trường Thịnh, Thế An, Bảo Lộc, Phan Khánh Linh, Thùy Anh,T rung Nhân, Anh Hào ,Gia Ninh, Hữu Trí, Văn Minh, Thầy Thuận GVQN. 
3. Như Quỳnh, Quỳnh Như, Khôi Minh, Thanh Trúc, Bảo Ngọc, Đan Thy, Hà An, Linh Đan, Kim Ngân, Gia Hân, Mỹ Tâm, Phương Khánh Linh, Phương Hà, Minh Phương, Ngọc 
Khánh Linh, Thùy Linh, Thanh Thảo. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10A5 

Hàng 1: (ngồi ghế): Lê An, Khánh Vy, Thanh Tú, Khánh Thy, Đặng Thư, Khánh Linh, Khổng Thư, Ánh Diệu, Gia Hân, Minh Đan, Hoan Hoan, Nhật Thảo, Diễm Phúc, Phạm Linh, 
Minh An, Ngọc Linh. 
Hàng 2: (đứng): Hoàng Dũng, Gia Khánh, Hoàng Thanh, Huy Anh, Bùi Thư, Chiêu Anh, Thanh Tiền, Quỳnh Nga, Ngọc Trâm, Thịnh Phát, Quang Quyền, (Thầy Đông). 
Hàng 3: (đứng): Bình Minh, Huỳnh Thuận, Anh Khôi, Quốc Huy, Thiện Nhân, Duy Khoa, Tuấn Anh, Hồng Minh, Bảo Quân, Tuấn Khang, Đức Khải, Duy Tín, Gia Khiêm. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10E1 

*Hàng thứ nhất : Gia Phúc, Hải Dương, Tiến Lộc, Gia Bảo, Nhật Minh, Hoàng Tú, Tuấn Kiệt, Thành Trí, Trung Hiếu, Anh Khoa, Nguyên Khang, Minh Quân, Thanh Hải, 
Hoàng Long, Minh Khoa, Minh Hiếu, Nhật Huy. 
* Hàng thứ hai : Cô Như Trâm, Bảo Nghi, Thảo Nguyên, Ngọc Trinh, Bảo Châu, Lam Anh, Mai Phương, Hồng Nhung, Hải Ngọc, Quỳnh Chi, Linh Nga, Ngọc Hân, Lê 
Minh, Anh Đức, Thiện Nhân. 
*Hàng thứ ba : Quỳnh Hoa, Bội Trân, Phương Thảo, Minh Thư, Yến Linh, Khánh Linh, Ánh Minh, Hồng Cát, Kim Anh, Tuệ Văn, Kim Huyền, Tuệ Mẫn,  Mai Trâm, Minh 
Trang, Cẩm Tú, Anh Đào, Quỳnh Anh. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10E2 

Hàng 1: Anh Thơ, Nguyệt Nghi, Bảo Lam, Bảo Nghi, Hương Như, Mỹ Linh, Khánh Hà, Minh Anh, Thảo Vân, Thảo Ngân, Thanh Ngân, Băng Phương, Minh 

Hoàng, Minh Hằng, Thy Phúc, Khánh Vân, Kiều Trinh. 

Hàng 2: Tuấn Anh, Gia Minh, Quang Minh, Khánh Nguyên, Tuấn Kiệt, Văn Lộc, Hồ Bắc, Thiên Lâm, Thái Thành, Lê Nhân, Minh Khang, Nam Anh, Chí 

Hoàng, Đình Đăng, Thọ Nhân, Thầy Tùng. 

Hàng 3: Nguyễn Giáp, Thanh Nguyên, Hoàng Minh, Huy Khánh, Đức Hưng, Anh Tuấn, Hoàng Mạnh, Trung Hưng, Đình Quang, Minh Huy, Đăng Khôi, Đắc 

Anh, Tấn Dũng, Đức Tài. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hàng 1: Đăng Khoa, Trọng Trung, Tiến Thành, Trọng Tiến, Hoàng Quân, Quốc Huy, Quang Minh, Minh Nhật, Gia An, Thuận Nhân, Nhật Nam, Tiến Phúc, Việt Đức, Gia 

Huy, Đình Hiển. 

Hàng 2: Tường Vi, Phương Trúc, Hải Anh, Duy Khang, Đăng Khoa, Đăng Khôi, Hoàng Kha, Gia Khang, Hoàng Hải, Thiện Nhân, Hoàng Long, Tuấn Minh, Sĩ Minh. 

Hàng 3: Thanh Tâm, Thảo Ly, Tuệ Linh, Băng Tâm, Yến Nhi, Anh Thư, Quỳnh Phương, Thục Trinh, Gia Hân, Bình An, Phương Mai, Yến Nhi, Minh Lam, Bảo Hân, Minh 

Thư, Thu Ngân. 
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10E4 

Hàng thứ nhất từ trái qua: Mỹ Ngọc, Bình An, Minh Hiền, Hoàng Anh, Ánh Tuyết, Thị Vương, Bảo Hân, Mỹ Tiên, Thảo My, Giáng Ngọc, Thanh Thảo, Bảo Tiên, Mộc Lan, Minh 
Anh, Gia An, Phương Thủy. 
Hàng thứ hai từ trái qua: Minh Đăng, Xuân Lộc, Thái Bình, Hoàng Dũng, Hồng Đức, Gia Quang, Minh Quang, Khánh Đan, Ngọc Diệp, Ngọc Ánh, Quỳnh Anh, Nhã Uyên, Linh 
Đan, Châu Anh, Quỳnh Như, Minh Anh, Thầy Văn Trường. 
Hàng thứ ba từ trái qua: Thiên Ân, Chánh Khiêm, Bảo Duy, Đức Hải, Quốc Hiển, Minh Long, Đức Trí, Thành Trung, Quốc Khánh, Minh Tuấn, Thế Cường, Gia Khang, Thanh 
Lâm, Phước Lộc, Hoàng Dũng, Gia Khôi. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiên Phúc, Đắc An, Gia Phúc, Nhật Minh, Hữu Thịnh, Ngọc Long, Nam Nhật, Hoàng Nguyên, Chức Khang, Hoàng Minh, Minh Chánh, Xuân Hải, Đức Phát, Đức Anh, Minh Khôi, 
Gia Bình, Minh Trung. 
Anh Khôi, Chí Nhân, Đức Quân, Trung Kiên, Anh Khoa, Bình An, Tâm Nhi, Gia Linh, Khánh Như, Trâm Anh, Quế Chi, Nhật Vy, Phúc Sang, Gia Khánh, Quang Dũng, Thầy N.Anh. 
Hiếu Anh, Kim Thư, Phương Linh, Phú Nhân, Thảo Linh, Khánh Tâm, Xuân Mai, Phúc Hậu, Thu Thủy, Khánh Hà, Hồng Anh, Thái Châu, Thảo Nguyên, Khánh Ngân, Khánh 
Huyền, Bình Nhân          
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10E6 

1. Gia Bảo, Đăng Khôi, Nhật Phát, Lê Quân, Đặng Trí, Tiến Khôi, Trần Kiệt, Tấn Lộc, Anh Tuấn, Đình Hải, Nguyễn Kiệt, Kim Thắng, Minh Tú, Khải Anh, Tuấn Phát, Quang Nghị, 
Hoàng Khoa. 
2. Khôi Nguyên, Hoàng Long, Nguyễn Trí, Nguyễn Khoa, Trần Anh, Đỗ Quân, Tấn Huy, Thành Lân, Mỹ Tiên, Như Quỳnh, Quỳnh Như, Thùy An, Bảo Ngân, Gia Vy. 
3. Kim Khánh, Thùy Dương, Bảo Ngọc, Bảo Trâm, Hà My, Hông Mai, Huỳnh Như, Hoàng Trâm, Gia Hân, Bích Ngọc, Bảo Châu, Minh Thư, Nguyễn Anh, Tú Quyên, Anh Thư, 
Minh Ngọc.   Ghi Chú: Hàng 1 là phía sau cùng. 

 



 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hàng trên: Bá Đức, Hoàng Hà, Đức Thịnh, Huy Đức, Quang Nhật, Trí Lâm, Gia Khôi, Phương Nam, Đức Tài, Thịnh Phát, Hữu Tín, Xuân Thịnh, Minh Trí, Phú Cường, Duy An. 
Hàng giữa: Thầy Ngọc, Hoài Ngọc, Đăng Thương, Minh Trọng, Thái Dương, Nguyễn Cường, Nhật Nam, Đình Bảo, Kỳ Phong, Minh Tiến, Quang Hải, Minh Bằng, Gia Huy, Thanh 
Bình, Thầy Đạt. 
Hàng dưới: Anh Thy, Phương Hường, Minh Thuý, Thuý Ngân, Phương Anh B, Anh Phương, Phương Anh A, Hiền Hưng, Thu Thảo, Quỳnh Anh, Quỳnh Thương, Lan Anh, Khánh 
Linh, Nguyên Thảo, Tuyết Lan, Huỳnh Anh, Bảo Vy. 
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11A2 

- Hàng 1 (từ trái sang phải ngồi): Yến Ngọc; Khải Hân; Hoàng Lam; Hồng Phúc; Hồng Thắm; Ngọc Hân; Phương Trâm; Phương Trinh; Thủy Tiên; Khánh Hiền; Ngọc Nhung; 
Phương Nguyên; Huỳnh Mi; Hương Quỳnh; Thanh Hương; Yên Phương. 
- Hàng 2(từ trái sang phải): Trường Giang; Khang Khang; Bảo Huy; Nguyên Phúc; Khương Duy; Thế Đạt; Thiên Ân; Anh Khoa; Minh Phúc; Minh Đức; Tuấn Anh; Bá Thành; Gia 
Bảo; Minh Tân; Minh Châu; Gvqn. 
- Hàng 3(từ trái sang phải): Đăng Quang; Huy Hoàng; Tiến Dũng; Quốc Long; Phú Trọng; Khôi Nguyên; Nguyên Hưng; Minh Tuấn; Công Minh; Phong Phú; Đăng Khoa; Đức 
Mạnh; Hữu Trí; Bá Nguyên; Xuân Hùng. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hàng 1(trái qua): Mai Thy, Trân Châu, Quỳnh Trâm, Diệu Ngân, Thanh Thảo, Khánh Như, Lâm Nhi, Thùy Dương, Bảo Châu, Minh Hương, Bảo Uyên, Nhã Uyên, Gia 

Linh, Song Thư, Phương Uyên, Bảo Ly. 

Hàng 2 (trái qua): Hải Nam, Hồng Minh, Tiến Phát, Nhật Phát, Tuấn Vũ, Minh Quân, Tường Vy, Bảo Ngân, Khánh Ngân, Thùy Trang, Thảo Nguyên, Thùy Trang, Tổng 

Nhất, Thanh Thảo. 

Hàng 3 (trái qua): Văn Sâm, Đức Tài, Trọng Đức, Minh Hoàng, Trọng Tiến, Hải Quang, Đức Huy, Đức Nguyên, Sỹ Huy, Bá Tài, Thành Lâm, Đức Anh, Phúc Đăng, Minh 

Quang, Hoàng Thọ. 
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11A4 

+ Hàng 1(trái qua): Đăng Khoa - Đức Tuấn - Thiện Nhân  -Tiến Minh - Quang Minh - Hoàng Nam - Nhựt Huy - Minh Tuấn - Minh Quang - Khánh Hưng – Minh Duy - Quang 
Minh - Tiến Dũng - Hoàng Nam  -Minh Phúc. 
+ Hàng 2(trái qua): Cô Tuyết Sâm - Trúc Phương - Ngọc Trâm - Quỳnh Như - Thùy Linh - Yến Nhi - Từ Vân - Trà My - Trường An - Thanh Phong - Quốc Vinh - Quốc Thịnh - Duy 
Khang - Vĩnh Khang - Trung Kiên. 
+ Hàng 3(trái qua): Diệu Ngân - Bảo Trâm - Minh Phương - Hải An - Anh Thư - Mai Hân - Tường Vy - Lan Anh - Như Ý - Hy Lâm - Ý Nhi - Vân Anh - Huỳnh Mai - Bảo Trâm - 
Phương Bình - Thanh Thanh - Thầy Đại Hươn.g 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11A5 

- Hàng 1 (trái qua): Hoàng Nam - Anh Kiệt - Minh Trí - Đăng Khoa - Minh Triết - Điềm Cư - Hoàng Minh - Hoàng Hải - Đức Huy - Anh Quân - Viết Tài - Ngô Khánh - Trọng Hiếu - Văn 

Ngà - Đăng Khoa - Minh Huy - Minh Triết - Đức Hiếu - Hà Nguyên - Phúc Anh - Trung Nam - Minh Triết - Trọng Thắng. 

- Hàng 2 (trái qua): Cô Nguyễn Thị Hồng Liễu - Tuyết Nhi - Thảo Linh - Ngọc Nhi - Hoàng Linh - Phúc Hạnh - Minh Châu - Thanh An - Như Ý - Anh Thư - Thanh Nhã - Khánh Quỳnh - 

Hoài Tâm - Ánh Ngân - Bảo Khánh - Vân Như - Gia Như - Gia Mỹ - Trúc Ngân - Ngọc Anh - Kim Ngọc - Cô Hoàng Thị Hoài Thu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11E1
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Hàng 3: Quốc Huy, Đình Bảng, Hòa Minh, Hải Đăng, Cao Quyền, Quang Khải, Huy Hoàng, Gia Hưng, Đình An, Tiến Dũng, Quốc Thịnh, Gia Khiêm, Trọng Thắng, Trường Minh, 
Hải Nam, Phú Thành, Nhật Thành. 
Hàng 2: Đông Hải, Duy Thành, Quốc Khánh, Quang Đạo, Đức Trung, Tuấn Phong, Minh Nguyên, Minh Hoàng, Đức Anh, Bảo Khang, Ngọc Duy, Nhật Minh, Anh Kiệt, Tuấn Khôi, 
Thanh Tùng, Cô Tú. 
Hàng 1: Quốc Bảo, Đăng Khoa, Khánh Linh, Thanh Hà, Tường Vân, Phương Uyên, Thị Huê, Bảo Châu, Thảo Anh, Như Phúc, Yến Nhi, Tiên Hoàng, Ánh Châu, Kiều Nhi, Nhật 
Nguyên, Văn Đức. 
 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hàng 1 (Trái qua): Mai Thy-Quỳnh Giang-Minh An-Viết Hương-Kiều Duyên-Thùy Trang-Bảo Trâm-Hải Anh -Thảo Vân-Anh Thư-Minh Thảo-Thanh Tuyền-Uyển San-Gia Hân-
Như Ý-Thùy An-Trúc Ly. 
Hàng 2 (Trái qua): Ngọc Quang-Hoài Nam-Minh Tiến-Đức Trí-Minh Hiếu-Kiến Bách-Minh Quân-Đức Luận -Tắc Vĩ-Minh Phú -Minh Tùng-Hoàng Minh-Thanh Hoàn-Quang 
Bảo-Minh Triết- Thầy Phạm Đăng Khoa. 
Hàng 3 (Trái qua): Thiện Nhân-Minh Đức-Quốc Vương-Quý An -Chí Kiên-Tuấn Khôi-Ngươn Nghĩa-Tấn Phát -Nhật Minh-Minh Đức-Trọng Hùng-Minh Khánh-Minh Khôi-Phúc 
Hải-Duy Phúc-Vũ Khôi-Quốc Khang. 
 

11E2
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11E3
A5 

- Hàng 1 (trái qua): Hải Yến - Thu Hà - Hồng Phúc - Anh Thư - Mỹ Linh - Triều My - Khánh Vy - Bảo Châu - Hoàng Mỹ - Thục Anh - Thiên Thư - Hiền Anh - Ngọc Ánh - Minh 
Lương - Phương Anh - Phương Trâm - Mai Phương. 
- Hàng 2 (trái qua): Khánh Nguyên - Minh Hiển - Tiến Cường - Minh Trí - Quỳnh Nga - Phương Thảo - Minh Thư - Bảo Ngọc - Ngọc Ánh - Ánh Dương - Khánh Ngọc - Ngọc Chiến 
- Quốc Tuấn - Hoàng Sơn - Ngọc Hoàng - Thầy Đỗ Mạnh Quang. 
- Hàng 3 (trái qua): Viết Thái - Mạnh Tiến - Nam Khánh - Trọng Nhân - Hoàng Quân - Việt Hưng - Khánh Hưng - Quốc Huy - Trần Vinh - Chấn Phong - Gia Bảo - Quang Minh - 
Quốc Vương - Anh Kiện - Bảo Tú - Phúc An - Hữu Hoàng. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11E4
A5 

Hàng 1: Hồng Anh-Cao Thắng-Minh Kỳ-Mạnh Tiến-Nguyên Hanh-Anh Khoa-Khôi Nguyên-Nhật Anh-Tiến Đạt-Quang Anh-Thành Nhân-Phúc Thịnh-Tiến Điệp-Đức Phát-Thanh 
Tùng-Chí Dương-Thành Giang. 
Hàng 2: Trường Quý-Bảo Hân-Nam Hà-Phương Anh-Như Linh-Gia Hân-Thu Trâm-Thảo Quyên-Hoàng Kim-Ánh Dương-Nhiễu Đan-Mỹ Uyên-Thiên Hương-Thảo Nguyên-
Thành Trí-Thầy Thành Phương. 
Hàng 3: Thùy Linh-Bảo Trinh-Ngọc Khánh-Phương Như-Bảo Trân-Minh Thư-Ánh Tuyết-Phương Nghi-Như Quỳnh-Phương Nhi-Bảo Châu-Trà My-Hoàng Giang-Thùy Linh-
Khánh Ly-Xuân Thy. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11E5
A5 

- Hàng 1 (trái qua): Nguyễn Lê Phương Anh, Nguyễn Quỳnh Trâm Anh, Đặng Dương Thụy Quỳnh, Nguyễn Hà Khánh Vy, Mai Đào Nguyên, Võ Nữ Xuân Thi, Phạm Thị Phương 
Anh, Nguyễn Thị Anh Thư, Phạm Lê Trúc Như, Trần Trâm Anh, Bùi Phương Linh, Lê Việt Ánh, Phạm Trần Thảo Trang, Nguyễn Hoàng Yến, Trần Hà My, Nguyễn Thị Kim Ngân, 
Bùi Nguyễn Mai Thơ 
-Hàng 2 (trái qua): Trịnh Quang Huy, Nguyễn Đại Nghĩa, Hồ Huy Minh, Dương Trần Doãn Thiệu, Trần Quốc Anh Khoa, Vũ Quốc Bảo, Trương Bách Thắng, Nguyễn Thái Bình, 
Thành Hứa Ngọc Hân, Nguyễn Ngọc Phương Uyên, Nguyễn Quỳnh Mai, Lê Thị Thu Hiền, Lê Bảo Trâm, Nguyễn Xuân Nghi, Nguyễn Đình Thảo Nhi, Thầy Bùi Thiện Chánh. 
- Hàng 3 (trái qua): Phạm Phát, Nguyễn Tuấn Anh, Trương Nguyễn Thanh Liêm, Bùi Minh Phúc, Nguyễn Tuấn Hưng, Nguyễn Trần Phương Vinh, Trần Tiến Nam, Lâm Gia 
Khánh, Ngô Lê Hoàng, Nguyễn Quang Huy, Trần Hữu Danh Phương, Trương Minh Nhật, Phạm Hoàng Phú Vinh, Tô Gia Bình. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hàng 3: Gia Hưng, Mạnh Cường, Đức Hiếu, Hồng Quân, Hoàng Hà, Đức Toàn, Thầy Lê Thế Nhiên, Công Danh, Hoài Nhật, Cao Phú, Anh Kiệt, Phi Bảo. 

 

Hàng 2: Minh Tuấn, Minh Vũ, Hữu Dũng, Khang Kỳ, Gia Bảo, Quốc Tú, Đăng Khoa, Nhất Văn, Nhất Huy, Tiến Cường, Thành Trung, Tường Quân, Anh Quân. 

 

Hàng 1: Thanh Hoàng, Hoàng Anh, Thùy Dương, Thảo Uyên, Phương Hằng, Tiểu Thanh, Phương Anh, Ái Thanh, Hà Vy, Phi Nhung, Minh Quân, Vĩ Tường  
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 Hàng 2: Minh Hoàng, Tiến Nam, Phú Tài, Công Thiện, Quang Anh, Trí Tô, Hoàng Gia, Thái Bảo, Thầy Quy, Tấn Phát, Đức Thành, Đăng Khoa, Vĩnh Khiêm, 

Hồng Thiên, Hoàng Nam, Trung Tín, Minh Trí, Minh Huy, Anh Đức, Thế Vinh. 

Hàng 1: Tuấn Kiên, Trường Nguyên, Gia Thái, Thành Đạt, Thái Ân, Thiên Phúc, Minh Hương, Hà Linh, Hương Giang, Thanh Hoa, Quỳnh Thơ, Thảo Nguyên, 

Thanh Tâm, Thùy Dương, Minh Châu, Xuân Mai, Như Quỳnh, Trang Thanh, Nam Phương. 
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Hàng 1: Đức Trung, Bùi Huy, Nhật Huy, Anh Thư, Lan Anh, Lệ An, Phương Quỳnh, Ngọc Diệp, Bảo Trâm, Mai Anh, Vân Anh, Uyên Thảo, Hồng Tuấn, 

Đăng Nghĩa, Gia Tuấn. 

Hàng 2: Anh Tuấn, Mậu Kha, Thức Quân, Vĩnh Thuận, Quốc Hùng, Phúc Khang, Đăng Khoa, Tiến Dũng, Thành An, Võ Quân, Nhật Tiến, Thầy Lâm Hoàng 

Minh Tuấn, Duy Khánh. 

Hàng 3: Thầy Nguyễn Thái Hưng, Nhật Tân, Công Vinh, Minh Quân, Thiên Phúc, Trung Kiên, Hữu Phú, Phi Hùng, Quang Huy, Quang Khải B, Quang Khải 

A. (Từ trái sang phải) 
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Từ trái sang phải và từ trước ra sau : 

Hàng 1: Nam Phương, Lan Khanh, Minh Hằng, Trúc Vy, Như Hoa, Minh Nguyệt, Cẩm Tú, Thiên Ái, Đông Vy, Thanh Duyên, Thanh Hiền, Khánh Vy. 

Hàng 2: Thanh Bình, Tiến Huy, Đăng Khôi, Việt Sáng, Sơn Quí, Trọng Bằng, Trung Kiên, Văn Huy, Đức Thắng, Tuấn Khôi, Việt Hoàng, Thanh Phong, Thầy Hưng. 

Hàng 3: Lê Huân, Anh Khoa, Đức Thọ, Trí Đức, Thái Dương, Tấn Khang, Thái Bảo, Ngọc Trí, Phúc Khang, Đức Đạt, Thanh Thiện, Bình An, Văn Lễ. 

 

12B1 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

12B2 

Anh Khôi, Anh Khoa, Nhật Minh, Quang Minh, Quang Đạt, Hoàng Huy, Chí Tân, Nguyên Khôi, Trần Khánh, Bảo Duy, Giang Sơn 

Đan Đan, Thùy Dương, Anh Thư, Minh Ngọc, Thảo Nguyên, Quỳnh Anh, Thùy Trang, Thảo Vy, Khánh Chi, Minh Huyền, Thanh Bình, Thúy Quyên, Tường Vy, T. Phú 

Thanh Ngọc, Ngọc Linh, Bảo Hân, Thúy An Ngọc, Thiên Hương, Phương Thảo, Phương Giang, Bảo Anh, Minh Anh, Minh Trâm, Kiều Trang, Hồng Ân, Diễm Kiều, Tú Linh. 
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Hàng 1: Thiên Phú, Công Đức, Minh Đức, Tiến Trung, Văn Lộc, Trọng Tin, Minh Trí, Tấn Lộc. 
Hàng 2: Mai Quỳnh, Quỳnh Thư, Yến Như, Tú Linh, Trần Ngọc Anh Thư, Hồng Khuyến, Minh Tuệ, Minh Hạnh, Ánh Ngọc, Thu An, Phương Thảo, Bảo Châu, Gia Nghi, 
Phương Quyên, Khánh Linh, Thầy Võ Huy. 
Hàng 3: Vân Anh, Minh Trang, Thảo Nguyên, Phương Trinh, Hà Giang, Nguyễn Thị Anh Thư, Tâm Như, Bảo An, Bảo Trăng, Minh Phương, Hồng Ngọc, Khánh Huyền. 
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 Hàng 3: Hoàng Anh, Minh Huy, Bá Luân, Quốc Đạt, Anh Quân, Minh Khang, Anh Nhật, Minh Tâm, Thành Cư, Anh Minh, Nhật Minh, Tuấn Hiệp, Hưng Long, Khôi Nguyên, Nghĩa 
Hiếu, Hải Anh. 
Hàng 2: Thầy Bá Tân, Thầy Hoàng Thái Dương, Văn Chuẩn, Quỳnh Trang, Ng.Anh Thư, Trúc Bình, Khánh Giang, Ng.Nhật Linh, Bảo Thy, H.Nhật Linh, Ngọc Giàu, Khánh Đoan, Lê 
Trân, Ánh Hoài, Vũ Huy, Thầy Kim Lâm. 
Hàng 1:: Thanh Loan, Trâm Anh, Phương Vy, Thảo Uyên, Minh Lộc, Khánh Ngọc, Tuệ Mẫn, Bảo Trâm, Đ.Anh Thư, Thanh Ngân, Thanh Hà, Quỳnh Lâm.  
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Hàng 1: Trung Khôi, Nguyên Khoa, Vũ Thành, Đăng Khoa, Huy Bảo, Đàm Khánh, Thế Hùng, Quý Hưng, Bảo Quang, Việt Dũng, Hồng Phúc, Quốc Trung, Việt Hoàng, Tuấn Kiệt. 
Hàng 2: Thầy Huynh, Trường Thịnh, Trịnh H.M Phương, Vương T.Q. Như, Thảo Duyên, Hương Giang, Ngọc Tân, Nguyễn M Phương, Anh Thi, Minh Châu, Tâm Ngân, Đức 
Khánh, Cường Thịnh, Nhựt Huy. 
Hàng 3:Thanh Thi, Mỹ Linh, Trần N.Q Như, Nhật Tiên, Thiên Kim, Hải Yến, Bảo Trân, Phương Uyên, Kim Ngân, Kiều Hạnh, Nam Phương, Thanh Thư, Nguyên Hoàng. 
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 Hàng 1: Đ Duy - M Tâm - H Long - T Thành - T Kiệt - D Khang - T Tú - V Tiến - H Quân - D Gia - G Huy  

Hàng 2: Thầy Quốc - N Tuyên - M Quang - M Châu - N Minh - Q Anh - K Nhi - Q Giang - M. Hằng - N Huyền - Đ Anh - T Minh - Thầy Vinh  

Hàng 3: M Khánh - L. Hương - M Phương - Bảo Ngọc – N. Vy - N Phương - L Anh - K Anh - H Thu - G Hân - K Cương - B Trâm - M Thư 

 



 

 

 

 

 

Hàng 1: Tuấn Kiệt, Tuấn Hùng, Như Tuấn, Thanh Lãm, Minh Tâm, Minh Ân, Huy Hoàng, Hà An, Tuấn Anh, Minh Khang, Đồng Hòa, Huy Anh, Thái Tín, Hoàng Anh, Khắc 
Trung. 
Hàng 2: Gia Hào, Tuấn Long, Thiên Tú, Thiên Thanh, Phương Uyên, Minh Phương, Trần Thư, Thảo Nguyên, Phương Thùy, Bảo Trân, Phương Nga, Thùy Dung. 
Hàng 3: Quỳnh Như, Thùy Trang, Nguyễn Thư, Nhi Phúc, Đông Nghi, Bảo An, Thùy Duyên, Như Ý, Huỳnh Linh, Phương Linh, Bảo Hân, Nguyễn Linh, Ngọc Hà. 
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